

CÔNG TY: ……………………………………………
ĐỊA CHỈ: ……………………………………………..
SỐ ĐIỆN THOẠI: …………………………………...

BẢNG BÁO GIÁ
Kính gửi: Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM
Địa chỉ: 215 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TPHCM
Theo công văn mời chào giá số ……../BVĐHYD-VTTB của Bệnh viện, Công ty chúng tôi báo giá như sau:
	TT
	TT trong danh mục mời chào giá
	Tên hàng hóa
	Tên thương mại
	Mã HS
	Đặc tính kỹ thuật
	Nhà sản xuất
	Nước sản xuất
	ĐVT
	Số lượng
	Đơn giá
(VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)
	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)
	Thành tiền (VND)
	Thông tin người liên hệ (tên, số điện thoại, email)

	1. 
	1. 
	Sửa chữa máy tiệt khuẩn Getinge 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2. 
	2. 
	Sửa chữa máy rửa khử khuẩn Getinge 1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. 
	3. 
	Thay thế linh kiện cho máy siêu âm tim
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4. 
	4. 
	Phần mềm Paired-Pulse Composer dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5. 
	5. 
	Phần mềm TBS dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6. 
	6. 
	Isolation Transformer
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	7. 
	7. 
	Cuộn cảm Cool B70 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	8. 
	8. 
	Cuộn cảm MMC-140-II dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	9. 
	9. 
	Cuộn cảm Cool D-B80 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	10. 
	10. 
	Cuộn cảm MMC-90 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	11. 
	11. 
	Bộ làm mát cuộn cảm  dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	12. 
	12. 
	Xe đặt máy chia tầng
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	13. 
	13. 
	Ghế chuyên dùng cho bệnh nhân điều trị
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	14. 
	14. 
	Bộ treo cuộn cảm cạnh bên xe đặt máy dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	15. 
	15. 
	Tay đỡ cuộn cảm dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	16. 
	16. 
	Bơm khí (Bơm chân không)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	17. 
	17. 
	Gối chân không 70 cm bằng nhựa TPU dẻo kín
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	18. 
	18. 
	Phần mềm quản lý bệnh nhân Magventure 360 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	19. 
	19. 
	Bộ chống nhiễu dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	20. 
	20. 
	Cuộn cảm MC-125 dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	21. 
	21. 
	Bảng điểu khiển dùng cho máy siêu âm xuyên sọ hãng Rimed, model Digi-LiteTM 2.0
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	22. 
	22. 
	Cuộn cảm Cool-125  dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	23. 
	23. 
	Tấm khóa tay đỡ cuộn cảm vào bàn 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	24. 
	24. 
	Tấm đánh dấu điểm kích thích dùng cho máy kích thích từ trường xuyên sọ hãng Tonica Electronik, model: MagPro R30
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	25. 
	25. 
	Kính lọc phân cực kèm bù lamđa
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	26. 
	26. 
	Thanh trượt kính phân tích
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	27. 
	27. 
	Ống soi phế quản video, đường kính 6mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	28. 
	28. 
	Ống soi phế quản video, đường kính 4,8mm
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	29. 
	29. 
	Thay thế linh kiện cho máy bơm tiêm cản quang
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	30. 
	30. 
	Thay thế linh kiện cho máy tiệt khuẩn
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


· Yêu cầu báo giá:
- Báo giá này có hiệu lực …..([footnoteRef:1]) ngày kể từ ngày báo giá. [1: : khuyến cáo tối thiểu 06 tháng kể từ ngày chào giá.] 

- Chúng tôi cam kết về đơn giá chào hàng bằng hoặc thấp hơn giá trên thị trường của cùng nhà cung ứng hoặc cùng chủng loại.
- Các yêu cầu khác: …………………………………………………….
	
	
	Ngày … tháng …. năm ….
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
(Ký tên và đóng dấu)
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